
TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS.Nguyễn Ngọc Thanh

PGS.TS.Vũ Minh Tân

TS.Lê Thị Hồng Nhung

TS. Đoàn Duy Tiên

PGS.TS.Nguyễn Quang Tùng

Vũ Văn Điền

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đỗ Văn Phúc

Nguyễn Thanh Hương

Phạm Quang Dương

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng

Vũ Đình Hoàng

Nguyễn Hữu Tùng

Phạm Hồng Minh

Lê Đăng Quang

DANH SÁCH BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC NĂM HỌC 2018 - 2019 (Đợt 1)

Hóa học2

Hoạt tính kháng nấm và thành phần hóa học 

của phân đoạn n-hexan thân và lá đương 

quy di thực Nhật Bản (Angelica acutiloba  

Sieb. Et Zucc.) mọc tại Việt Nam

Tạp chí Dược học, số 10

1

Study on factors  influencing synthesis of 

methyl 2-(2,3-

dichlorobenzylidene)acetoacetate

Tạp chí hóa học, T56, Số 3E, 

trang 285-289
Hóa học
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng

Nguyễn Thị Hà

Đỗ Thị Huệ

TS. Đỗ Thị Cẩm Vân

ThS. Cù Thị Thúy Hà

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS.Nguyễn Thị Phương Thu

ThS. Vũ Thị Hòa

PGS.TS.Vũ Minh Tân

ThS. Lê Hà Giang

TS. Vũ Anh tuấn

ThS. Nguyễn Thị Kim An

Đinh Thị Hà

GS. TS. Phạm Quốc Long

TS. Trần Thị Thu Thủy

Hóa học

Khoa học

 Môi trường
4

đánh giá khả năng ô nhiễm kim loại nặng 

(pb, cu) trong nước rỉ từ bùn thải nạo vét tại 

sông kim ngưu, tp. Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội (Journal of 

Science and Technology) 

3
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng  đến quá 

trình tổng hợp lưu huỳnh polyme

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ Trường ĐHCN HN, Số 

11, Trang 88-91.

6

Synthesis of Fe-BTC/GO nano composite 

by hydrothermal method without using 

organic solvent

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số đặc biệt, 

tháng 11/2018, trang 96-100

Hóa học

Hóa học

5

Nghiên cứu chế tạo màng sợi nano 

chitosan/poly vinyl alcohol ứng dụng loại 

bỏ kim loại nặng trong nước

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số 49, tháng 

12/2018

Hóa học7
Tetraoxy-genated xanthones from the latex 

of Garcinia cowa

Vietnam journal of Science 

and Technology

Vol.56, Issue 5, pp.560-566, 

Jun 2018
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS.Nguyễn Thị Thu Phương

Trần Thị Hồng Thương

Trần Thị Hồng Thương

Dì Kim Tuyết

ThS. Phan Thị Quyên

ThS. Nguyễn Xuân Cảnh

ThS. Phạm Thị Lý

TS. Nguyễn Văn Tuấn

ThS. Phạm Thị Hà

TS.Nguyễn Anh Tuấn

 ThS.Trương Thị Năm

TS. Phạm Thị Thu Giang

SV. Vũ Hồng Nam

Hóa học

Kỹ thuật hóa học

8
Chế tạo và phân tích gạch ceramic sử dụng 

nguyên liệu tro bã mía 

Tạp chí KH&CN, trường Đại 

học Công nghệp Hà nội số 45, 

tháng 4/2018

ThS. Nguyễn Xuân Cảnh Hóa học10

Study on the preparation of zinc sulfate 

from chloride- containing hot dip 

galvanizing ash

Báo cáo tại Báo cáo khoa học 

tại hội nghị khoa học cấp đơn 

vị

9
Nghiên cứu hòa tách nhôm trong cao lanh 

Phú Thọ bằng axit HCl

Tạp chí khoa học và công 

nghệ - Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số đặc biệt 

2018, Tr. 92-95

Hóa học11

Particulate Silver Coating on 316L 

Stainless Steel for Biomedical Implants

Vietnam Journal of Science 

and Technology 56 (3B) 

(2018) 71-78
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

Lê Thị Băng

Hoàng Thị Hương

Nguyễn Phi Trung

TS.Trịnh Đức Công

 Hoàng Thị Phương

Trần Vũ Thắng

ThS.Ngô Thúy Vân

Đỗ Quang Thẩm

Trần Thị Mai

Nguyễn Thúy Chinh

Thái Hoàng

Nguyễn Thị Thu Trang

TS. Đàm Xuân Thắng

Nguyễn Thúy Chinh

Thái Hoàng

Nguyễn Quang Tùng

TS. Đàm Xuân Thắng

12

 Ảnh hưởng của tỷ lệ và hàm lượng hỗn hợp 

phụ gia tăng độ trong đến quá trình chế tạo 

masterbatch từ nhựa polyetylen

Tạp chí hóa học 56(3E12) 

Tháng 7-2018 261-265
Hóa học

14

Effects of processing conditions on 

properties and morphology of 

chitosan/lovastatin particles

Vietnam Journal of Chemistry

Hóa học

Hóa học

13

Prepartaion and ftir studies of PMMA/PVC 

polymer blends PVC - g – PMMA graft 

copolymers and evaluating garft

Vietnam journal of Science 

and Technology

Vol.57, No 1, pp.48-57, 2019

Page 4



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

PGS.TS Nguyễn Thị Lệ

Ths. Nguyễn Thị Y Ngọc

Ths. Đinh Mai Hương

PGS.TS Phan Thanh Thảo

Ths. Đinh Mai Hương

Dương Công Lực

PGS.TS Phan Thanh Thảo

TS. Lưu Thị Tho                   

PGS.TS Vũ Thị Hồng Khanh

TS. Lưu Thị Tho                   

Nguyễn Thị Lộc

Dương Thị Tuyết

Dệt May

Dệt May

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố về 

điều kiện may đến thời gian thực hiện thao 

tác phụ của công nhân may sản phẩm dệt 

kim bằng phương pháp MTM và hệ thống 

thời gian  định trước GSD

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 1492-1499

15
Nghiên cứu ảnh hưởng của vải lót tới đặc 

tính rủ vải ngoài

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 1500-1507

Dệt May

18

Ảnh hưởng của tinh dầu thiên nhiên Việt 

Nam tới khả năng kháng khuẩn cho vải 

không dệt để tạo khăn giấy cao cấp

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 1485-1491

Dệt May

17

Xây dựng quy trình thao tác hợp lý may sản 

phẩm áo Polo-Shirt nam chất liệu dệt kim 

tại Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

toàn Quốc về Dệt May lần thứ 

1, tháng 10/2018, trang 235-

240

19

Nghiên cứu khảo sát một số yếu tố ảnh 

hưởng đến quá trình nhuộm của thuốc 

nhuộm hoạt tính Eriofast để nhuộm cho vải 

polyamit

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 1508-1515

Dệt May
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Vũ Mạnh Hải                

Ths. Nguyễn Trọng Tuấn

22
Nghệ thuật trang trí trên sản phẩm dệt tơ 

tằm Việt Nam

Kỷ yếu Nghệ thuật trang trí 

trên sản phẩm dệt tơ tằm Việt 

Nam, tháng 11/2018, tr 381-

389

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Văn hóa-

 Nghệ thuật-

 Thời trang

23
Effect f structure parameters on woven 

cotton fabric tensile

Tạp chí khoa học công nghệ 

trường Đại hoạc Công nghiệp 

Hà nội,  SỐ 49 (12/2018), Tr 

102- 106

PGS. TS Nguyễn Thị Lệ

Văn hóa-

 Nghệ thuật-

 Thời trang

24
Phát triển kiểm toán nội bộ theo định hướng 

rủi ro tại tập đoàn Bảo Việt

Tạp chí Tài chính, Kỳ 1 

T8/2018, Trang 93-95
ThS. Trịnh Viết Giang Kinh tế

20
Nghệ thuật trang trí trên trang phục tế lễ 

triều Nguyễn (1802-1945)

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

của NCS 2017 - Viện Văn 

hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt 

Nam. tháng 11/2018  (Tr487-

494)

Ths. Vũ  Huyền Trang

Văn hóa- 

Nghệ thuật-

 Thời trang

21
Nghiên cứu khả năng nhuộm màu của bột 

màu tách chiết từ lá xà cừ

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học  

toàn quốc về Dệt may - da 

giầy lần thứ 1, tháng 10/2018, 

trang 101-105

Dệt May
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

25

Effects of human resource practices and 

work life balance

on retention of women professionals in 

hanoi

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ
TS. Hoàng Thị Thanh Huyền Kinh tế

26

Đào tạo nhân lực kế toán, kiểm toán trong 

bối cảnh hội nhập và cách mạng 4.0 - Cơ 

hội và thách thức

Hội thảo quốc gia, Trường 

ĐH Kinh tế TP HCM: Nền 

kinh tế số trước bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp lần 

thức 4

ThS. Lê Thị Ngọc Mai Kinh tế

ThS. Trần Thị Hằng

TS. Trương Thanh Hằng

ThS. Nguyễn Phương Anh

TS. Nguyễn Thị Thanh Loan

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

Kinh tế

Kinh tế

27

Cơ hội và thách thức cho thương mại điện 

tử Việt Nam trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp 4.0

Hội thảo quốc gia, Trường 

ĐH Kinh tế TP HCM: Nền 

kinh tế số trước bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp lần 

thức 4

28

Các yếu tố tác động đến ý định xây dựng và 

phát triển mô hình trường đại học xanh tại 

trường đại học công nghiệp Hà Nội

Hội thảo quốc gia, Trường 

ĐH Công nghiệp Hà Nội: 

Cùng DN hướng tới phát triển 

bền vững, T9/2018
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Trần Thị Nga

Ths. Nguyễn Thị Vân Anh

TS. Đặng Thị Hồng Hà

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

ThS. Trần Thị Nga

ThS. Nguyễn Hồng Nga

ThS. Trần Thị Nga

ThS. Nguyễn Văn Linh         

ThS. Nguyễn Viết Hà

ThS. Hà Thu Huyền        

Kinh tế

Kinh tế

29
Lý thuyết KTQT Chiến lược và hướng ứng 

dụng trong các DN VN

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội: Cùng DN hướng tới 

phát triển bền vững, 

T09/2018, Trang 84-89

Kinh tế

Kinh tế

31

Nghiên cứu những quy định mới đối với tài 

sản cố định thuê tài chính nhằm tăng cường 

năng lực tài chính cho các doanh nghiệp 

Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Điện lực, 

T10/2018, Trang 268-275

30

Kỹ năng cần thiết của kế toán: Góc nhìn 

của người làm kế toán, giảng viên và người 

học Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Điện lực, 

T10/2018, Trang 277-284

32

Các nhân tố ảnh hưởng tới ý định khởi 

nghiệp kinh doanh của sinh viên: Nghiên 

cứu điển hình tại trường ĐH Công nghiệp 

Hà Nội

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Điện lực, 

T10/2018, Trang   80-87
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

33

Đề xuất mô hình kiểm chứng ảnh hưởng 

của tài sản cố định vô hình với giá trị doanh 

nghiệp trong các doanh nghiệp khai thác 

khoáng sản ở Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Điện lực, 

T10/2018, Trang 288-294

ThS. Phạm Thu Huyền Kinh tế

PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng                      

ThS. Phạm Thị Hồng Diệp

ThS. Trần Thị Dung

ThS. Đặng Việt Chung

TS. Hoàng Thị Việt Hà                  

PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng                      

ThS. Đặng Thị Luân

36

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức 

độ trang bị công nghệ thông tin của hệ 

thống thông tin kế toán doanh nghiệp

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 124-

136

Ths. Vũ Thị Thanh Bình Kinh tế

ThS. Nguyễn Thị Dự               

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga                    

TS. Hoàng Thị Việt Hà                  

TS. Đặng Thị Hồng Hà

Kinh tế

Kinh tế

34

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mưc 

độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội, 

phát triển bền vững của các doanh nghiệp ở 

Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 137-

151

Kinh tế37

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng 

kiểm toán nội bộ: Thực nghiệm tại các 

doanh nghiệp Việt Nam

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 371-

389

35
Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận trước 

và sau kiểm toán

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 267-

278
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

38

Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính 

để khám phá các nhân tố bên trong tác động 

tới chất lƣợng thông tin kế toán ở các 

doanh nghiệp xây lắp niêm yết trên thị 

trường chứng khoán ở Việt Nam 

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 78-

88

ThS. Đào Thị Nhung Kinh tế

39

Nghiên cứu kế toán chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành tại các doanh 

nghiệp đã thực hiện kiểm tra thuế trong năm 

2017 thuộc Chi cục thuế huyện Hoài Đức 

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 89-

102

TS. Nguyễn Thị Lan Anh Kinh tế

ThS. Cao Thị Huyền Trang

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

TS. Nguyễn Thị Thanh Loan

ThS. Trần Quốc Hưng

Kinh tế

Kinh tế41

Nghiên cứu kế toán quản trị trong môi 

trƣờng ứng dụng hệ thống hoạch định 

nguồn lực doanh nghiệp (ERPS)

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 240-

251

40

Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định áp dụng 

kế toán quản trị môi trƣờng trong doanh 

nghiệp sản xuất tại Việt Nam 

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 223-

239
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên

ThS. Nguyễn Phương Anh

43

Ảnh hƣởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả 

tài chính - thực nghiệm tại các doanh 

nghiệp khách sạn trên địa bàn Hà Nội 

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 322-

334

ThS. Đặng Thu Hà Kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nga                    

TS. Đặng Thị Hồng Hà

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Điệp

ThS. Nguyễn Thị Dự               

TS. Đinh Thị Thanh Hải

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

44
Blockchain với tương lai của kế toán, kiểm 

toán: Nhận thức của giảng viên và ngừơi học 

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 391-

402

42

Tác động của tính thanh khoản và khả năng 

thanh toán đến hiệu quả tài chính tại các 

doanh nghiệp niêm yết trên thị trƣờng 

chứng khoán Việt Nam 

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 291-

302

Kinh tế46

Áp dụng bảy nguyên tắc dạy tốt ở bậc Đại 

học vào giảng dạy môn Nguyên lý kế toán 

tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 465-

470

45

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến quyết 

định lựa chọn học chứng chỉ ACCA của 

sinh viên khối ngành kinh tế tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 428-

442
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Nguyễn Văn Linh         

ThS. Nguyễn Đức Quang

ThS. Phạm Anh Tuấn

ThS. Nguyễn Quốc Cường

CN. Nguyễn Thị Liên

48

Phát triển nông nghiệp bền vững trong thời 

kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và 

thách thức

Hội thảo quốc gia, Trường 

ĐH Công nghiệp Hà Nội: 

Cùng DN hướng tới phát triển 

bền vững, T9/2018

ThS. Lê Thị Ngọc Mai Kinh tế

49

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán trường 

ĐH Công nghiệp Hà Nội theo hướng ứng 

dụng mô hình ERP

Tạp chí Thông tin và Dự báo 

kinh tế xã hội, số 152, tháng 

8/2018

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh tế

50
Lý thuyết lấy mẫu và ứng dụng lấy mẫu 

trong kiểm toán

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 

Số 12, T12/2018, Trang 123
ThS. Cao Hồng Hạnh Kinh tế

51
Một số chú ý trong quá trình lập kế hoạch 

kiểm toán

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 

Số 12, T12/2018, Trang 138
ThS. Cao Hồng Hạnh Kinh tế

52

Nghiên cứu hoạt động kiểm soát nội bộ đối 

với nghiệp vụ cho vay tại các ngân hàng 

thương mại

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 

Số 12, T12/2018, Trang 101-

102

ThS. Hà Thị Tuyết Kinh tế

Kinh tế47

Nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

Thực nghiệm tại Khoa Kế toán - Kiểm toán, 

Trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội 

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, T09/2018, Trang 443-

452
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

53

Áp dụng phương pháp kiểm toán dựa vào 

rủi ro kinh doanh trong các công ty kiểm 

toán độc lập hiện nay

Hội thảo khoa học quốc gia, 

Trường ĐH Thăng Long, 

T10/2018

TS. Giáp Đăng Kha Kinh tế

TS. Trần Thị Thùy Trang

TS. Nguyễn Thị Thanh Loan

TS. Lê Đức Hiếu

PGS. TS Nguyễn Tiến Hán

TS. Nguyễn Anh Ngọc

TS. Nguyễn Thành Bắc

ThS. Vũ Ngọc Quỳnh

TS. Lê Đức Hiếu

TS. Phạm Minh Hiếu

ThS. Hoàng Quang Tuấn

57
Nghiên cứu mô phỏng mạch điều khiển quạt 

làm mát động cơ ô tô sử dụng ECU

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 892-899

TS. Nguyễn Thành Bắc Cơ khí Động lực

54

Phương pháp xác định giá phí dịch vụ đào 

tạo đại học tài Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội

Tạp chí Tài chính, Kỳ 2 

T12/2018, Trang 43-45
Kinh tế

56

Chẩn đoán hư hỏng hộp giảm tốc sử dụng 

phương pháp phân tích EMD kết hợp mạng 

nơ ron BP 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 789-799

Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

55

Ứng dụng phương pháp phân tích EMD kết 

hợp mạng nơ ron RBF trong chẩn đoán hư 

hỏng hộp giảm tốc

Tạp chí Cơ khí, số đặc biệt, 

tháng 10/2018, trang 166-172
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Nguyễn Thành Bắc

TS. Trần Anh Trung

TS. Nguyễn Thành Bắc

TS. Trần Anh Trung

TS. Trần Phúc Hòa

ThS. Phạm Việt Thành

PGS.TS Nguyễn Thanh Quang

TS. Nguyễn Huy Trưởng

ThS. Phạm Việt Thành

TS. Vũ Hải Quân

PGS.TS Nguyễn Tiến Hán

TS. Vũ Hải Quân

PGS.TS Lê Hồng Quân

59

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh 

hưởng của tỷ lệ ethanol thay thế đến hệ số 

dư lượng không khí λ đối với động cơ sử 

dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 943-949

Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

58

Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá ảnh 

hưởng của tỷ lệ ethanol thay thế đến tiêu 

hao nhiên liệu đối với động cơ sử dụng 

lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 935-942

Cơ khí Động lực

Cơ khí động lực

61
Nghiên cứu tính toán nguồn động lực dùng 

năng lượng điện cho xe du lịch 5 chỗ

Kỷ yếu hội nghị khoa học và 

công nghệ toàn quốc về cơ khí 

lần thứ V (ISBN: 978-604-67-

1103-2), trang 928.

60

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thiết bị kiểm 

tra thông số độ bền cầu sau chủ động ô tô 

theo nguyên lý thu phát wireless

Kỷ yếu hội nghị khoa học và 

công nghệ toàn quốc về cơ khí 

lần thứ V (ISBN: 978-604-67-

1103-2), trang 920.

Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực63

Nghiên cứu rung động của người điều khiển 

máy khai thác lâm nghiệp trong chế độ tăng 

tốc từ vị trí khai thác

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018

62

Phương pháp xác định diện tích tiếp xúc 

của lốp xe với mặt đường cho máy kéo lâm 

nghiệp

Tạp chí Cơ khí, số đặc biệt, 

tháng 10/2018, trang 287-290

Page 14



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

PGS.TS Nguyễn Tiến Hán

PGS.TS Nguyễn Thanh Quang

TS. Vũ Hải Quân

ThS. Bùi Văn Đại

TS. Nguyễn Anh Ngọc

TS. Trần Phúc Hòa

PGS. TS Lê Hồng Quân

ThS. Chu Đức Hùng

ThS. Hoàng Quang Tuấn

TS. Nguyễn Anh Ngọc

TS. Đặng Tiến Phúc

TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

ThS. Nguyễn Minh Thái

ThS. Nguyễn Xuân Ngọc

KS. Vũ Văn Lộc

TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

ThS. Nguyễn Phi Trường

ThS. Nguyễn Thành Vinh

Cơ khí Động lực

tốc từ vị trí khai thác thứ V - VCME2018

Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

65 Mô phỏng dao động của xe điện HaUI-EV2

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 

64
Thiết kế 3-D Khung xe điện chở hàng bằng 

ứng dụng Phần tử hữu hạn

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018

Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

67
Mô phỏng đặc tính khí động lực học mô 

hình xe buýt lắp ráp tại Việt Nam

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 848-856

66

Thiết kế và kiểm nghiệm bền khung gầm xe 

điện HaUI-EV2

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 

68

Nghiên cứu mô phỏng ảnh hưởng của pha 

phối khí đến tính năng kỹ thuật và phát thải 

của động cơ xăng một xylanh cỡ nhỏ

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 882-891
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Trần Đăng Quốc

PGS.TS. Khổng Vũ Quảng

ThS. Vũ Minh Diễn

ThS. Nguyễn Duy Tiến

GS.TS. Phạm Minh Tuấn

TS. Nguyễn Thế Lương

KS. Nguyễn Văn Toàn

TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

PGS.TS.Nguyễn Tiến Hàn                   

ThS. Nguyễn Xuân Tuấn

ThS. Ngô Quang Tạo

ThS. Nguyễn Thế Anh

ThS. Chu Đức Hùng

ThS. Hoàng Quang Tuấn

Cơ khí Động lực69
Nghiên cứu khả năng tận dụng nhiệt khí 

thải của động cơ đốt trong

Tạp chí Cơ khí, Số đặc biệt 

10/2018, trang 70-77

trang 882-891

71
Thiết kế và kiểm nghiệm bền khung gầm xe 

điện HAUI-EV2

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

70

Nghiên cứu chẩn đoán tình trạng kỹ thuật 

của hệ thống nhiên liệu động cơ D4DB 

bằng lý thuyết tập mờ

Hội nghị Khoa học và Công 

nghệ toàn quốc về cơ khí lần 

thứ V, tháng 10/2018, trang 

135
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Nguyễn Anh Ngọc

PGS.TS. Nguyễn Tiến Hán

ThS. Nguyễn Xuân Khoa

ThS. Chu Đức Hùng

KS. Hoàng Xuân Anh

TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

TS. Nguyễn Văn Tuân

ThS. Nguyễn Thị Huệ

ThS Nguyễn Xuân Tuấn

TS Phạm Tất Thắng

ThS. Vũ Minh Diễn                   

ThS. Nguyễn Duy Tiến                

PGS.TS. Khổng Vũ Quảng

Lê Việt Hưng

điện HAUI-EV2 khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 

73
Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả của bổ 

sung khí propane đối với động cơ xăng

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số đặc biệt , 

tháng 11/2018, trang 70-73

Cơ khí Động lực

Cơ khí Động lực

72
Nghiên cứu thiết kế bộ tự động giảm nhiệt 

độ trong xe ô tô khi đỗ xe ngoài trời nắng

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số , tháng 

12/2018, trang 

75

Nghiên cứu xác định năng lượng nhiệt 

truyền cho hệ thống làm mát và thải của 

động cơ D243 bằng phần mềm AVL-Boost

Tạp chí cơ khí Việt Nam số 

tháng 10/2018, trang 34

Cơ khí Động lực

Cơ khí

74

Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu CNG cho 

động cơ JA31E dùng trên xe Urban 

Concepte tham gia cuộc thi Shell Eco - 

Marathon

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội, số đặc biệt, 

tháng 11/2018, trang 58-63
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Nguyễn Thế Lương

Nguyễn Văn Toàn

PGS.TS. Khổng Vũ Quảng

ThS. Vũ Minh Diễn                   

ThS. Nguyễn Duy Tiến                

GS.TS. Phạm Minh Tuấn

TS. Nguyễn Thế Lương

Nguyễn Văn Toàn

TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

ThS. Nguyễn Trọng Mai

PGS.TS. Trần Đức Quý

PGS.TS.  Phạm Văn Nghệ

TS. Nguyễn Văn Thiện

TS. Đỗ Đức Trung

Lưu Đình Tú

TS. Nguyễn Văn Thiện

động cơ D243 bằng phần mềm AVL-Boost

77

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ dài cửa 

khuôn đến độ nhám bề mặt sản phẩm và áp 

lực ép khi ép chảy thanh hợp kim nhôm

Kỷ yếu hội nghị toàn quốc về 

cơ khí, động lực 2018, tr.263-

269

Cơ khí

Cơ khí76
Nghiên cứu khả năng tận dụng nhiệt khí 

thải của động cơ đốt trong

Tạp chí cơ khí Việt Nam số 

tháng 10/2018, trang 34

Nghiên cứu quan hệ giữa nhiệt cắt và nhám 

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

Cơ khí78

Thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng của một 

số thông số chế độ cắt đến nhám bề mặt khi 

gia công tinh thép SKD11 bằng đá mài Hải 

Dương trên máy mài phẳng

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr660-

665
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Đỗ Đức Trung

TS. Hoàng Tiến Dũng

TS. Đỗ Đức Trung

TS. Nguyễn Văn Thiện

TS. Hoàng Tiến Dũng

Lưu Đình Tú

TS. Đỗ Đức Trung

ThS. Đỗ Thị Kim Liên

TS. Đỗ Đức Trung

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

ThS. Dương Văn Đức

ThS. Nguyễn Tiến Sỹ

PGS.TS. Hoàng Văn Gợt

PGS.TS. Dương Văn Long

TS. Nguyễn Như Tùng

TS. Hoàng Tiến Dũng

TS. Bùi Gia Thịnh

79
Nghiên cứu quan hệ giữa nhiệt cắt và nhám 

bề mặt khi mài

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr367-

373

Cơ khí

81

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sửa đá 

đến nhám bề mặt khi mài vô tâm chạy dao 

hướng kính

Tạp chí cơ khí Việt Nam

Cơ khí

Cơ khí

80

The influence of dressing parameters on 

surface roughness of workpiece in grinding 

by calculation

Tạp chí cơ khí Việt Nam

83

Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số công 

nghệ của bộ gõ tới hiệu suất rũ bụi trong 

mô hình thí nghiệm thiết bị lọc bụi tĩnh điện

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr.233-

239

Cơ khí

Cơ khí

82

A Study on Calculation of Surface 

Roughness in External Plunge Centerless 

Grinding Process

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr.56-60

84

Nghiên cứu xác định Hệ số lực cản cắt của 

thép xám FC25 khi gia công bằng lưỡi phay 

ngón trên máy phay CNC

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr.465-
Cơ khí
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Đỗ Anh Tuấn

TS. Nguyễn Quận

TS. Nguyễn Như Tùng

TS. Phạm Thanh Loan

ThS. Nguyễn Đức Lợi

TS. Nguyễn Như Tùng

PGS.TS. Trần Đức Quý

TS. Hoàng Tiến Dũng

TS. Nguyễn Văn Thiện

TS. Nguyễn Quận

TS. Nguyễn Như Tùng

TS. Bùi Gia Thịnh

TS. Nguyễn Quốc Mạnh

TS. Đỗ Anh Tuấn

TS.Đỗ Anh Tuấn

TS.Trần Thế Văn

TS. Nguyễn Như Tùng

Cơ khí Nông-lâm

Cơ khí

85

Nghiên cứu thử nghiệm sấy nông sản, thảo 

dược bằng máy sấy sử dụng tích hợp điện 

và năng lượng mặt trời

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, t.r1448-

1457

ngón trên máy phay CNC
thứ V - VCME2018, tr.465-

474

Cơ khí

Cơ khí

87
Xác Định Ngược Thông Lượng Nhiệt Cực 

Đại Và Kích Thước Hàn Điểm Bằng Laser 

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr.717-

724

86

Experimental design and performance 

analysis when using the flank milling to 

machine the thin wall of aluminum alloy

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr.639-

648

88

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số 

công nghệ đến độ nhám bề mặt khi gia công 

thép C45 trên máy phay CNC

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr203-
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Bùi Gia Thịnh

TS. Nguyễn Quận

TS. Hoàng Tiến Dũng

PGS.TS. Trần Đức Quý

TS. Nguyễn Văn Thiện

TS. Nguyễn Như Tùng

ThS. Nguyễn Văn Quê

TS. Bùi Gia Thịnh

TS. Nguyễn Như Tùng

TS. Nguyễn Quận

TS. Đỗ Anh Tuấn

TS. Hoàng Tiến Dũng

TS. Nguyễn Việt Hùng

ThS. Nguyễn Văn Cảnh

ThS. Đào Ngọc Hoành

ThS. Phạm Văn Trinh

TS. Trần Quốc Hùng

ThS. Dương Văn Đức

Cơ khí

Cơ khí

89

Predicting the effect of cutting parameters 

and helix angle of solid end mill to surface 

roughness when cutting on a CNC 5-axis 

machining center

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr.49-55

thép C45 trên máy phay CNC
thứ V - VCME2018, tr203-

212

Cơ khí91

Công nghệ kỹ thuật ngược cho tái sản xuất 

chi tiết máy mòn hỏng dựa trên dữ liệu quét 

3D

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 40-48

90

Surface roughness measurement using a 

polymer-based capacity micromachined 

ultrasonic transducer

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần 

thứ V - VCME2018, tr.1177-

1183

Cơ khí92
Tối ưu hóa chế độ cắt theo chỉ tiêu nhám bề 

mặt khi mài tròn ngoài thép SKD11

Hội nghị khoa học & công 

nghệ toàn quốc về cơ khí lần 

thứ V, tr.560-565
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Nguyễn Hoài Sơn

TS. Nguyễn Anh Tú

ThS. Khổng Minh

ThS. Lưu Vũ Hải

HV. Vũ Xuân Quyết

TS. Phan Đình Hiếu

ThS. Bùi Thanh Lâm

ThS. Lê Ngọc Duy

ThS. Nhữ Quý Thơ

ThS. Lê Văn Nghĩa

TS. Phan Đình Hiếu

ThS. Lê Ngọc Duy

TS. Nguyễn Anh Tú

ThS. Lưu Vũ Hải

ThS. Bùi Thanh Lâm

PGS.TS Lê Minh Quý

93
Nghiên cứu mô hình động học robot hỗ trợ 

tập luyện phục hồi chức năng tay người

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn quốc về cơ khí
Robot

thứ V, tr.560-565

Điều khiển và tự 

động hóa

Cơ học

95
Nghiên cứu lọc thích nghi Kalman cho cảm 

biến gia tốc trên xe lăn điện

Tạp chí KHCN ĐHCNHN 

(T8-2018)

Điều khiển và tự 

động hóa
94

Điều khiển trượt vị trí và lực cánh tay robot 

tương tác với môi trường làm việc
Tạp chí KHCN ĐHCNHN

96

Khảo sát ảnh hưởng của chiều dài tới tần số 

dao động tự do dọc trục của ống nano các 
Hội nghị cơ học toàn quốc 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Bùi Hải Lê

TS. Nguyễn Danh Trường

ThS. Bùi Thanh Lâm

ThS. Đào Ngọc Anh

ThS. Lê Tùng Anh

TS. Bùi Hải Lê

Trần Quang Huy

Trần Văn Khiêm

Hoàng Vĩnh Sinh

ThS. Lê Văn Nghĩa

TS. Nguyễn Văn Thắng

TS. Nguyễn Anh Tú

TS. Nguyễn Xuân Chung

ThS. Nguyễn Văn Tuân

ThS. Hoàng Xuân Khoa

TS. Nguyễn Tuấn Linh

ThS. Nguyễn Văn Tuân

ThS. Hoàng Xuân Khoa

Cơ học

Điều khiển 

và tự động hóa
97

Điều khiển dao động kết cấu sử dụng bộ 

điều khiển trượt dựa trên đại số gia tử

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn quốc về cơ khí

96 dao động tự do dọc trục của ống nano các 

bon ngàm một đầu
(T7-2018)

99
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển 

hệ thống tiếp dầu cho ổ đỡ thủy động
Hội nghị Cơ khí toàn quốc 

Kỹ thuật cơ khí

Cơ khí

98

Khảo sát độ nhám bề mặt chi tiết gia công

 khi xung tia lửa điện với điện cực đồng đỏ

 trên thép SKD11

Tạp chí KHCN ĐHCNHN

(T8-2018)

101
Tối ưu hóa biên dạng vít ép dùng trong máy 

ép mùn cưa
Hội nghị cơ khí toàn quốc

Cơ khí

Cơ khí

100

NC ảnh hưởng của khe hở khớp và độ dài 

khâu đến sai số làm việc của khâu trượt 

trong máy bào ngang

Hội nghị cơ khí toàn quốc
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Hoàng Tiến Dũng

TS. Hoàng Long

TS. Nguyễn Tuấn Linh

TS. Hoàng Long

TS. Hoàng Tiến Dũng

TS. Nguyễn Tuấn Linh

TS. Nguyễn Tuấn Linh

TS. Hoàng Tiến Dũng

TS. Hoàng Long

ThS. Cao Đăng Đáng

PGS.TS. Trần Như Khuyên

PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ

Keoheuangpaseut samlanexay

PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ

TS. Nguyễn Văn Thịnh

PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ

TS.Nguyễn  Quốc Mạnh

103
Hệ thống phản chuyển linh hoạt cho các hệ 

CAD/CAM cơ khí
Hội nghị cơ khí toàn quốc

Cơ khí

Cơ khí

102

Tối ưu hóa đa mục tiêu khi phay cao tốc 

bằng dao phay ngón liền khối sử dụng thuật 

toán PSO

Hội nghị cơ khí toàn quốc

105
Xác định các thông số tối ưu của máy thái 

cỏ làm thức ăn cho bò TC- 5,0

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, 

2017, 

Cơ khí

Cơ khí

104 Tối toán chế độ ép tối ưu trên máy ép nhựa Hội nghị cơ khí toàn quốc

107

Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm sấy 

tỏi trong hệ thống thiết bị sấy SBOG-150 

sử dụng năng lượng biogas

Hội nghị cơ khí toàn quốc

Cơ khí

Cơ khí

106
Sấy long nhãn đã bóc vỏ sử dụng không khí 

nóng đối lưu cưỡng bức 

Tạp chí Khoa học Công nghệ 

Đại học Công nghiệp Hà Nội, 

2018, 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

 TS. Nguyễn Văn Luật

TS.Nguyễn Trung Kiên

PGS.TSKH.Phạm Đức Chính

TS. Nguyễn Văn Luật

Ths. Trần Thị Thu Thủy

Ths. Nguyễn Thị Thu Hường

TS. Nguyễn Văn Luật

TS. Nguyễn Trung Kiên

PGS.TSKH.Phạm Đức Chính

TS. Nguyễn Văn Thắng

TS. Trương Chí Công

Ths. Khuất Đức Dương

Ths. Trần Thị Thúy Hà

TS. Nguyễn Đắc Hải

TS. Chu Khắc Trung

ThS. Nguyễn Văn Tài

TS. Nguyễn Hữu Phấn

109

Phân tích động học của dầm Timoshenko 

chịu nhiều tải trọng di động và ảnh hưởng 

của nhiệt độ

Tạp chí khoa học công nghệ - 

ĐHCNHN

Cơ học

Cơ học

108

Hệ số dẫn nhiệt vĩ mô vật liệu có mặt tiếp 

xúc các pha 

không hoàn hảo dạng Kapitza

Tuyển tập công trình hội nghị 

Khoa học toàn quốc Cơ học 

Vật răn lần thứ XIV, ISBN: 

789-604-913-212-4.

111

Chuẩn đoán không phá hủy bằng kỹ thuật 

dao động. Áp dụng với dầm công-xôn tiết 

diện chữ nhật

Hội nghị cơ học toàn quốc lần 

thứ 10

Cơ học

Cơ học

110
Effective conductivity of isotropic with 

Kapitza thermal resistance

Vietnam Journal of 

Mechanics, ISBN:0866-7136, 

pp 377-385

113
Phân tích tham số hạt trong tối ưu hình thái 

học cho cấu trúc khung - vỏ

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn quốc về Cơ khí lần 

thứ 5

Cơ học

Cơ khí Động lực

112

Thiết kế, mô phỏng cmr biến hình trụ kiểu 

tụ điện đo góc nghiêng hai chiều
Tạp chí khoa học công nghệ - 

ĐHCNHN

Tối ưu hóa đa mục tiêu các thông số công 

nghệ trong xung định hình có bột Titan trộn 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Nguyễn Chí Tâm

ThS. Bùi Tiến Tài

TS. Nguyễn Hữu Phấn

ThS. Nguyễn Chí Tâm

ThS. Bùi Tiến Tài

TS. Phạm Văn Liệu

TS. Trần Hải Đăng

TS. Nguễn Văn Quảng

TS. Nguyễn Chí Bảo

PGS. TS. Đinh văn Chiến

TS. Phạm Văn Liệu

TS. Nguyễn Chí Bảo

ThS. Nguyễn Văn Phú

ThS. Nguyễn Minh Quang

115

Đánh giá sự phù hợp của tích hợp Topsis - 

Taguchi để tối ưu hóa đa mục tiêu thông số 

công nghệ trong gia công bằng PMEDM 

Hội nghị KH&CN Toàn quốc 

về Cơ khí lần thứ V 

VCME2018

Cơ khí

Cơ khí

114

nghệ trong xung định hình có bột Titan trộn 

vào dung dịch điện môi bằng Topsis - 

Taguchi

  

Tạp chí khoa học công nghệ, 

ĐHCN Hà Nội

117

Tối ưu hóa các thông số quá trình phun 

HVOF để nâng cao độ bám dính của lớp 

phủ WC-12Co

Hội nghị KH&CN Toàn quốc 

về Cơ khí lần thứ V 

VCME2018

Cơ khí

Cơ khí

116

Nghiên cứu phương pháp mô phỏng số quá 

trình lăn ép tạo hình các chi tiết tấm có kích 

thước lớn

Hội nghị KH&CN Toàn quốc 

về Cơ khí lần thứ V 

VCME2018

118

Các nghiên cứu cơ bản trong đánh bóng bề 

mặt thấu kính quang học sử dụng hỗn hợp 
Kỷ yếu Hội nghị khoa học và 

công nghệ toàn quốc về cơ khí  Cơ khí
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Nguyễn Tiến Tùng

119

Study of the effects of process parameters 

on tool wear rate in powder mixed 

electrical discharge machining by Taguchi 

method

Tạp chí Phát triển Khoa học 

& Công nghệ, số 40, K7-

2017, trang 55-60

TS. Nguyễn Hữu Phấn Cơ khí

ThS. Nguyễn Văn Đức

PGS.TS Phạm Văn Bổng

TS. Nguyễn Hữu Phấn

PGS.TS. Phùng Xuân Sơn

TS. Đỗ Đức Trung

ThS. Nguyễn Duy Trinh

PGS.TS. Phùng Xuân Sơn

TS  Trần Quốc Trình

PGS.TS. Phùng Xuân Sơn

TS  Trần Quốc Trình

120

Ứng dụng sự kết hợp của Taguchi và PSI 

để tối ưu hóa đa mục tiêu các thông số công 

nghệ trong xung định hình thép SKD11  

Applying Taguchi - PSI combined method 

in multi-r

Hội nghị KH&CN Toàn quốc 

về Cơ khí lần thứ V 

VCME2018

Cơ khí

118 mặt thấu kính quang học sử dụng hỗn hợp 

đánh bóng linh hoạt
công nghệ toàn quốc về cơ khí 

lần thứ V, tr23

Cơ khí

122 Khảo sát động lực học của súng AKMS khi kể đến ma sát của n

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018, trang 124

Cơ khí

Cơ khí

121 Đo hình dạng bề mặt đá mài bằng phương pháp quét laser trung b

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018, trang 79

Cơ khí123

Mô hình thuật phóng của pháo trên xe có sử 

dụng thiết bị khí hút khói

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018, trang 149
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

Võ Văn Biên

PGS.TS. Phùng Xuân Sơn

TS.  Nguyễn Nhật Tân

ThS. Nguyễn Duy Trinh

ThS. Vũ Thị Huệ

TS.  Trần Quốc Trình

Nguyễn Minh Phú

Võ Văn Biên

ThS. Vũ Thị Huệ

TS. Trần Quốc Trình

TS. Trương Chí Công

ThS. Nguyễn Việt Thao

TS. Nguyễn Văn Thắng

ThS. Trần Thị Thu Thủy

Cơ khí124 Một nghiên cứu mới nhằm đánh bóng bề mặt thép SKD11 phủ Ni-P

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018, trang 185

V, tháng 10/2018, trang 149

126

Khảo sát đặc tính tầm bắn của tên lửa MK4- 

 70MM- Mỹ khi phóng trên ống phóng tự 

tạo

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018, trang 117

Cơ khí

Cơ khí

125 Mô hình bài toán chuyển động của tên lửa trong bộ phận dẫn h

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018, trang 142

128
Nghiên cứu sức bền mỏi của vật liệu trước 

và sau khi tôi cứng

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018

Cơ khí

Cơ khí

127

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian xung 

và thời gian ngừng xung đến năng suất và 

nhám bề mặt gia công thép SKD11 nhiệt 

luyện bằng xung định hình với điện cực 

graphit

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Khuất Đức Dương

TS. Nguyễn Xuân Chung

ThS. Nguyễn Văn Tuân

ThS. Hoàng Xuân Khoa

ThS. Nguyễn Hồng Tiến

TS. Nguyễn Tuấn Linh

ThS. Trần Nguyên Quyết

PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ

PGS.TS. Phạm Văn Đông

ThS. Trần Thị Thu Thủy

TS. Nguyễn Văn Thịnh

HV. Nguyễn Văn Hữu

TS. Nguyễn Văn Thịnh

TS.Nguyễn  Quốc Mạnh

và sau khi tôi cứng
V, tháng 10/2018

130 Thiết kế, lựa chọn tối ưu thép cầu trục

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018

Cơ khí

Cơ khí

129

NC ảnh hưởng của khe hở khớp và độ dài 

khâu đến sai số làm việc của khâu trượt 

trong máy bào ngang

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018

132

Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm sấy 

tỏi trong hệ thống thiết bị sấy SBOG-150 

sử dụng năng lượng biogas

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018

Cơ khí

Cơ khí

131

Ứng dụng tối ưu hóa hàm hồi quy xác định 

các thông số của thiết bị SBOG-150 sấy 

long nhãn xoáy sử dụng năng lượng Biogas

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ

133

Mô phỏng số FFT và một số phương pháp 

xấp xỉ xác định mô đun đàn hồi thể tích của 

vật liệu composite hai pha dạng nền-cốt liệu

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018

TS. Nguyễn Văn Luật Cơ học 

134

Xấp xỉ cốt liệu tương đương và mô phỏng 

số FFT xác định hệ số dẫn nhiệt vật liệu ba 

pha dạng nền-cốt liệu hai lớp.

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018

TS. Nguyễn Văn Luật Cơ học

TS. Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS. Phạm Văn Đông

ThS. Bùi Tiến Sơn

ThS. Phạm Thị Thiều Thoa

SV. Tô Văn Hùng

SV. Bùi Xuân Chỉnh

SV. Nguyễn Công Minh

SV. Nguyễn Việt Anh

SV. Bùi Đình Vinh

136
Nghiên cứu thiết kế mô hình máy CNC 5 

trục

Tạp chí KHCN-ĐHCNHN Số 

47 (8/2018)
Cơ khí

Cơ khí135

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị thí 

nghiệm đo hệ số ma sát và cường độ mòn 

của vật liệu

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

 TS. Trần Văn Đua

PGS.TS Phạm Đức Cường

138

Định vị đối tượng bay nhỏ, khoảng cách 

gần trên cơ sở Camera với công nghệ Deep 

learning.

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học 

công nghệ Quốc gia lần thứ 

XI: Nghiên cứu cơ bản và ứng 

dụng CNTT, Hà Nội 7-

10/8/2018 (FAIR'2018).  PP: 

154-160

TS. Hà Mạnh Đào
Công nghệ thông 

tin và truyền thông

139

Một giải pháp tự động hóa giám sát các 

trạm bán xăng dầu từ xa để phục vụ chống 

thất thu thuế.

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần 

thứ XXI:Một số vấn đề chọn 

lọc của Công nghệ thông tin 

và truyền thông (Hội nghị 

@);Chủ đề: Internet of 

Thinhgs; Thanh Hóa ngày 27-

28/7/2018; PP:177-181

TS. Hà Mạnh Đào
Công nghệ thông 

tin và truyền thông

Co khi137

Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số công 

nghệ đến đặc tính ma sát của lớp màng 

cứng CrN được chế tạo bằng phương pháp 

phún xạ xung DC

Kỷ yếu Hội nghị KH và CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ 

V, tháng 10/2018
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Bồ Quốc Bảo

TS. Tống Văn Luyên

TS. Tạ Chí Hiếu

TS. Nguyễn Hải Dương

Th.s. Vũ Trung Kiên

TS. Hoàng Mạnh Kha

GS.TS. Lê Hùng Lân

ThS. Hà Thị Kim Duyên

TS. Ngô Mạnh Tiến

KS. Nguyễn Như Chiến

KS. Đỗ   Hoàng Việt

ThS. Hà Thị Kim Duyên

ThS. Nguyễn Tuấn Nghĩa

TS. Ngô Mạnh Tiến

KS. Nguyễn Như Chiến

140
Một giải pháp lọc nhiễu trong ảnh siêu âm 

dùng bộ lọc NLM thích nghi

Tạp chí Nghiên cứu khoa học 

và Công nghệ Quân sự,  số 

56, tháng 8/2018, trang 36-46

Kỹ thuật Điều khiển 

và Điện tử

Kỹ thuật Điều khiển 

- tự động hóa

Điều khiển 

142

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng mô hình 

nhà máy thông minh I4.0 phục 

vụ nghiên cứu, đào tạo dựa trên nền giao 

thức OPC-UA.

Tạp chí Nghiên cứu KH&CN 

quân sự, Số Đặc san 

ACMEC, 08 - 2018 

Trang 119-127

141

Wlan Fingerprinting Based Indoor 

Positioning in the Presence of dropped 

Mixture Data

Tạp chí nghiên cứu khoa học 

và quân sự, Số 57A, xuất bản 

tháng 11, năm 2018. Trang 25-

34 Link: 

https://drive.google.com/file/d/

1jv2U3tmJq1vUEez6nt6Cq8D

zJWEWZu6-/view

Điện tử

143

Research and development artificial 

intelligence to track trajectory and 

automatically path planning for auto car.

Journal of 

Military science and 

technology

Rapid Communications in 

Advanced Science and 

Technology
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

KS. Đỗ   Hoàng Việt

TS. Nguyễn Đắc Hải

TS. Lê Văn Thái

ThS. Trần Xuân Phương

TS. Nguyễn Văn Chính

TS. Nguyễn Đắc Hải

ThS. Khuất Đức Dương

ThS. Trần Thị Thúy Hà

TS. Nguyễn Đắc Hải

TS. Nguyễn Văn Chính

ThS. Khổng Đức Chiến

ThS. Lê Thị Trang

ThS. Hoàng Văn Phúc

Điều khiển 

và tự động hóa

Điện tử

Điện tử

144

Hệ thống phát hiện tạp chất dẫn điện và 

không dẫn điện trong kênh dẫn dầu bôi trơn 

động cơ

Tạp chí Khoa học – Đào tạo 

Thông tin liên lạc (ISSN 2354-

0982), Trường Đại học Thông 

tin liên lạc, trang 78-86, số 14-

năm 2018.

Technology

Trang 1-11

Điện tử

Điện tử

146 Hệ thống cảm biến đo độ nghiêng hai trục

The 2018 Information and 

Communication Technology 

Conference: ICT 2018. Kỷ 

yếu, trang 193-196, ISBN: 

978-604-67-1191-9, tháng 12 

năm 2018.

145
Thiết kế, mô phỏng cảm biến hình trụ kiểu 

tụ điện đo góc nghiêng hai chiều

Tạp chí khoa học và Công 

nghệ (ISSN 1859-3585), 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội, trang 22-27, số đặc 

biệt - tháng 11/2018.

147
Khảo sát tác động của nhiệt độ tới cảm biến 

áp lực hữu cơ sử dụng vật liệu polymer

Tạp chí nghiên cứu khoa học 

và công nghệ quân sự.Đặc san 

FEE 2018 , pp.376-381, Aug 

2018
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Đào Thanh Toản

ThS. Ngô Xuân Mai

ThS. Hoàng Thế Khanh

ThS. Nguyễn Huy Hoàng

ThS. Lê Thị Trang

ThS. Nguyễn Tiến Kiệm

TS. Lê Hùng Linh

ThS. Đỗ Văn Tuấn

ThS. Nguyễn Văn Tính

TS. Phạm Minh Tuấn

ThS.. Khổng Đức Chiến

ThS. Hoàng Văn Phúc

ThS. Đào Thanh Toản

ThS. Lê Thị Trang

TS. Heisuke Sakai

ThS. Phạm Văn Học

TS. Bùi Văn Huy

TS. Phạm Văn Minh

Điện tử148

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của tính không 

đồng nhất giữa các kênh thu tới hiệu quả 

chống nhiễu khi thu tín hiệu vệ tinh 

GPS/GLONASS của anten

mạng pha.

Tạp chí nghiên cứu khoa học 

và công nghệ quân sự.Đặc san 

FEE 2018 , pp.164-171, Aug 

2018

2018

150

Thiết kế mạch giao tiếp với cảm biến áp lực 

hữu cơ,

ứng dụng theo dõi bước chân trên điện 

thoại thông

minh, máy tính bảng

Hội vô tuyến điện tử - Việt 

Nam.Kỷ yếu hôi nghị quốc gia 

lần thứ XXI về điện tử, truyền 

thông và công nghệ thông tin 

REV-EXIT2018. pp 203, 

12/2018

Kỹ thuật Điều khiển 

- tự động hóa

Điện tử

149

Robust control for a wheeled mobile robot 

to track a predefined trajectory in the 

presence of unknown wheel slips

Vietnam Journal of 

Mechanics, Vol 40, No,2

151

Ứng dụng bộ điều khiển dead-beat nâng 

cao động học cho hệ điều khiển chỉnh lưu 

tích cực trên cơ sở nghịch lưu đa bậc nối 

tầng cầu chữ H

Tạp chí khoa học và công nghệ Điện
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Quách Đức Cường

152 Quy trình thiết kế động cơ từ trở
Tạp chí khoa học và công 

nghệ ĐH Đà Nẵng, 11(132)
ThS. Phí Hoàng Nhã

Khoa học - 

Công nghệ

TS. Nguyễn Chí Tình

TS. Hoàng Văn Va

ThS. Võ Thị Cẩm Thùy

PGS, TS. Kuzishchin Viktor 

Fedorovich2

PGS, TS. Merzlikina Elena 

Igorevna3

ThS. Ninh Văn Nam

Phạm Hồng Thịnh

Trần Văn Tớp

ThS. Nguyễn Đức Nam

TS. Nguyễn Việt Dũng

Khoa học -

Công nghệ

Kỹ thuật điện

153

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều chỉnh 

có kết hợp thuật toán tác động nhanh, bộ 

điều khiển PID và mô-đun điều chỉnh tự 

động giành cho đối tượng điều khiển nhiệt

Hội nghị toàn quốc khoa học 

trái đất và tài nguyên với phát 

triển bền vững

tầng cầu chữ H

Cơ khí Động lực155

Development of Drying Kinetics of 

Moringa Oleifera Leaves in a Combined 

Heat Pump-Microwave System

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

154

Effect of Transmission Line Configuration 

on the Installation 

of Surge Arrester

Tạp chí khoa học Công nghệ 

các trường ĐHKT, Số 131 

(1/2019)
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Nguyễn Thị Hoa

TS. Nguyễn Đặng Bình Thành

TS. Đào Thanh Thái

Ths Chu Thị Hoàng Khuyên

157

Chuyển đổi không gian sinh ké sau tái định 

cư và vấn đề bảo tồn văn hóa Cồng chiêng 

trong cộng đồng người Cơ Tu

Hội thảo Bảo vệ và phát huy 

giá trị không gain văn hóa 

Cồng chiêng Tây nguyên ; Tr 

341 - 349 Gia lai 2018

TS. Đào Thanh Thái Văn hóa

TS Nguyễn Thị Phương Nga

PGS - TS Nguyễn Xuân Trường

159
Developing specific tourism products in Ha 

Giang

International conference 

proceedings: New tourism: 

Local to global initiatives. 

National economics 

University press 2018. NXB 

ĐHKTQD,2018 (Tr 123-135)

TS Nguyễn Thị Phương Nga Địa lý học

Cơ khí Động lực155
Xây dựng mô hình động học quá trình sấy 

lá Chùm ngây bằng hệ thống bơm nhiệt kết 

hợp vi sóng

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 1476-1482

158

Đánh giá khả năng phát triển du lịch sinh 

thái ở vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh 

Hóa theo hướng bền vững

Tạp chí KH và CN - ĐH Thái 

Nguyên, Tập 186, số 10, 2018 

(tr 77-82)

156

Di cư, chuyển đổi sinh kế và biến đổi văn 

hóa (nghiên cứu trường hơp người  Dao tại 

Cư M"gar tỉnh Đăk Lăk

Văn hóa học số 3 (37) trang 

60 - 70, 2018
Văn hóa

Địa lý học
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

160

Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn 

hóa cồng chiêng trong phát triển du lịch tại 

Tây Nguyên

Hội thảo Bảo vệ và phát huy 

giá trị không gain văn hóa 

Cồng chiêng Tây nguyên ; Tr 

335 - 340 Gia lai 2018

TS. Nguyễn Phương 

Thảo
Văn hóa

TS. Nguyễn Phương Thảo

PGS.TS Bùi Xuân Đính

162
Đánh giá nguồn lực phát triển du lịch sinh 

thái dựa vào cộng đồng tại Vân Đồn
Tạp chí Môi trường TS. Lê Thu Hương

Tài nguyên

và Môi trường

163
Thái độ của sinh viên khoa Du lịch trường 

ĐHCN Hà Nội đối với nghề Du lịch
Tạp chí Tâm lý học xã hội TS. Phí Công Mạnh Tâm lý du lịch

TS. Đỗ Thị Thanh Hương

Ths. Đặng Việt Chung

164
Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học của giảng 

viên các trường đại học hiện nay

Kỷ yếu hội thảo khoa học  

thường niên 2018 Nâng cao 

chất lượng đội ngũ giảng viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục trong giai đoạn hiện nay

161

Vai trò của người Việt trong xây dựng ý 

thức quốc gia - dân tộc ở vùng biên giới 

nước ta

Hội thảo Dân tộc học về "Một 

số vấn đề về dân tộc, tộc 

người ở vùng biên giới và liên 

xuyên biên giới nước ta hiện 

nay

Dân tộc học

Giáo dục
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

165

Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm hiệu 

quả trong dạy học Vật lí 1 theo tiếp cận 

CDIO ở Trường Đại học Công nghiệp Hà 

Nội.

Tạp chí Dạy và học ngày 

nay.Số tháng 09-2018. Trang 

60.

ThS .Ngô Minh Đức

Lý luận và 

phương pháp dạy 

học bộ môn

(Vật lý)

166

Teaching of improvement - Statistics for 

students in the economic sector of Ha Noi 

industrial university according to 

strengthening practical applications 

Journal of education 

management / Volume 10, 

Number 12A, December 

2018/ số 12 A tháng 12  2018, 

tr. 135

ThS. Đặng Thị Hương Lan Quản lý giáo dục

167

Microscopic Derivation Of The Two-

Component GinzburgLandau Functional 

For An Ferromagnetic Superconductor

International Journal of 

Engineering Science Invention 

(IJESI), Volume 7 Issue 10 

Ver III, Oct 2018, PP 51-58

ThS. Nguyễn Văn Hinh Vật lý lý thuyết 

Th. S Trần Thị Nhàn

PGS.TS. Lê Tuấn                      

Nguyễn Minh Hoa,   

 Lê Anh Thi    

Trần Thị Nhàn, 

Đinh Như Thảo

169

Nghiên cứu cơ chế truyền năng lượng cộng 

hưởng sử dụng hạt nano vàng

định hướng ứng dụng trong y sinh

Tạp chí Khoa học Trường 

ĐHSP Hà Nội 2, 55 (1), pp. 

42 - 48.

Vật lý

168
Dielectric constant of sodium chloride 

solution below terahertz frequency

43rd National Conference on 

Theoretical Physics-2018, pp 

44-45

Vật lý
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

 Đỗ Hoàng Tùng

170

Đổi mới phương pháp giảng dạy môn vật lý 

theo mô hình CDIO cho sinh viên đại học 

hiện nay

Tạp chí DẠY và HỌC ngày 

nay ( TODAYS TEACHING 

END LEARNING 

MAGAZINE ) 12 -2018

ThS. Nguyễn Quang Thành

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ môn

(Vật lý)

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

Trần Việt Cường

172

Tập luyện cho sinh viên các trường cao 

đẳng, đại học khối Kỹ thuật sử dụng những 

công cụ khác nhau trong quá trình giải các 

bài toán về kiểm định giả thuyết

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 

tháng 9/2018, trang 138-142
TS. Đỗ Thị Thanh

Lý luận và phương 

pháp dạy học 

bộ môn (Toán học)

ThS. Đậu Thị Bích Loan

ThS. Hoàng Thị Quỳnh Ngân

ThS. Đậu Thị Bích Loan

173
Vận dụng trò chơi ngôn ngữ trong giảng 

dạy Tiếng Anh

Tạp chí Khoa học (Journal of 

Science), Trường Đại học 

Vinh, số 47, 2B, 2018, trang 

20-27

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học bộ môn

(Vật lý)

171

Thiết kế dự án học tập "Cực trị hàm hai 

biến" trong dạy học Toán cao cấp cho sinh 

viên đại học khối ngành kĩ thuật

Tạp chí Giáo dục

174

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với người nước 

ngoài của sinh viên chuyên ngành Kinh tế 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay 

(Today's Teaching and 

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Hoàng Thị Quỳnh Ngân

ThS. Trần Yến Vân

ThS. Phú Thị Nhung

ThS. Trần Thị Kim Hiếu

176
Cơ chế chuyển di ý niệm của phạm trù ăn 

uống nhìn từ góc độ tác thể

Ngôn ngữ và đời sống, số 8 

(275), trang 37-43
TS. Nguyễn Thị Hương Ngôn ngữ

177 Ẩn dụ tình yêu trong ca dao Việt Nam Từ điển học &Bách khoa thư TS. Nguyễn Thu Trà Ngôn ngữ

178

An action research project on using mind-

mapping to teach ESP vocabulary to 

information technology (IT) students at 

Hanoi University of Industry (HaUI).                

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, 

Trường Đại học Hà Nội, số 

56, tháng 09/2018, trang 86-97

ThS. Nghiêm Thị Thu Hà Ngôn ngữ

179
Sử dụng Smartphones trong dạy-học dịch 

nói

Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, 

Trường Đại học Hà Nội, số 

56/2018, trang 98-106

ThS. Nguyễn Thị Vân Khánh Ngôn ngữ

TS. Thân Thanh Sơn

ThS. Ngô Văn Quang

TS. Thân Thanh Sơn

175 English in Southest Asia
Ngôn Ngữ & đời sống, số 7 

(274) 2018, trang 130-132

174 ngoài của sinh viên chuyên ngành Kinh tế 

tại các trường đại học công lập ở Hà Nội
Learning Magazine), số tháng 

12-2018, trang 85-87

Kinh tế xã hội181

Xác định mức rủi ro trong các dự án giao 

thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt 
Tạp chí KHCN, trường 

180

Phát triển thang đo đạo đức của người bán 

hàng trong thương mại điện tử dưới góc độ 

nhận thức của khách hàng tại Việt Nam

Tạp chí KHCN, trường 

ĐHCNHN

Ngôn ngữ

Ngôn Ngữ

Kinh tế xã hội
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

182

Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tổ chức 

sự kiện của sinh viên ngành hướng dẫn du 

lịch

Tạp chí Tâm lý học xã hội ThS. Dương Đình Bắc Kinh tế xã hội

183
Phát triển du lịch sinh thái ở Thung Nham 

Ninh Bình
Văn hóa nghệ thuật ThS. Nguyễn Thị Tuyến Văn hóa nghệ thuật

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung

ThS. Trương Công Khải

ThS. Trương Thị Thu Hương

TS. Lê Thị Hương Lan

TS. Lê Thị Hương Lan

ThS. Trương Thị Thu Hương

ThS. Trương Thị Thu Hương

Kinh tế xã hội181 thông đường bộ theo hình thức PPP ở Việt 

Nam, giai đoạn 2014-2015.
ĐHCNHN

185

Thay đổi cổ tức vầ lợi nhuận tương lai: 

Nghiên cứu tại thị trường chứng khoán Việt 

Nam

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 

Số 255, tháng 9/2018

186

 Lợi nhuận và khả năng sinh lời của các 

công ty niêm yết trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam từ năm 2014 đến nay

184

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài 

lòng của các doanh nghiệp khi sử dụng các 

dịch vụ hành chính thuế trên địa bàn huyện 

Sapa, tỉnh Lào Cai

Khoa học và Công nghệ 

(ĐHCN HN), Số đặc biệt, 

tháng 11/2018

Tạp chí Ngân hàng, Số 12, 

trang 32-36

187
Tín hiệu cổ tức: Lý thuyết và thực nghiệm 

Hội thảo: Phát triển tài chính 

tại Việt Nam sau đổi mới, 

Tài chính -Ngân 

hàng

Tài chính -Ngân 

hàng

Tài chính -Ngân 

hàng

Tài chính -Ngân 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Hoàng Minh Hùng

ThS Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

ThS Nguyễn Thị Minh Huyền

ThS. Hà Thị Kim Dung

ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh

TS.Thân Thanh Sơn

TS. Đỗ Hải Hưng               

TS. Đỗ Hải Hưng

TS. Đặng Thái Bình

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

ThS. Hà Thị Kim Dung

ThS. Lê Thị Loan

188
Thị trường thương mại điện tử Việt Nam - 

Sôi động và nhiều thách thức

Tạp chí Con số và Sự kiện, 

Tổng Cục thống kê, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Số 7/2018, 

trang 19-20

187
tại thị trường chứng khoán Việt Nam Trường đại học Ngoại 

Thương, trang 226-235

Kinh tế

Kinh tế

190

Năng lực lãnh đạo của giám đốc điều hành 

doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở 

Việt Nam

Kỷ hiệu hội thảo khoa học 

quốc gia  cùng doanh nghiệp 

hướng tới phát triển bền vững

189
Nâng cao giá trị xuất khẩu cho dệt may 

Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia: " Cùng doanh 

nghiệp hướng tới phát triển 

bền vững" - ĐHCN HN

Tài chính - ngân 

hàng
192

Gọi vốn cho khởi nghiệp sáng tạo: thực 

trạng và giải pháp

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia: " Hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam tăng cường 

tiếp cận tín dụng thông qua 

nâng cao năng lực quản trị và 

191

Đánh giá mức độ trung thành của khách 

hàng đối với thương hiệu điện thoại Iphone 

tại tp.Hà Nội

Tạp chí Tài chính - Quản trị 

kinh doanh, số 11-2019, 89-96

hàng

Kinh tế

Quản trị kinh doanh
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Phạm Thị Phương

193
Triển vọng và khó khăn của doanh nghiệp 

đầu tư công nghệ cao vào nông sản Việt

Tạp chí Công Thương, số 10 

tháng 7/2018
ThS. Nguyễn Thị Hạnh Nguyên Kinh tế

ThS. Vũ Thị Thu Hà

PGS.TS Vũ Trí Dũng

195

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của người tiêu dùng và vận dụng trong 

chiến lược marketing của doanh nghiệp 

kinh doanh thiết bị nhà bếp

Tạp chí thông tin và dự báo 

Kinh tế- Xã Hội. Số 151 tháng 

7 năm 2018, trang 10

ThS. Trương Thị Thùy Ninh Kinh tế

196

Cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng 

tới sự hài lòng của người tiêu dùng đối với 

sản phẩm thiết bị nhà bếp.

Tạp chí kinh tế Châu Á-Thái 

Bình Dương số 521 tháng 

7/2018

ThS. Trương Thị Thùy Ninh Kinh tế

197 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng xanh tại Việt NamTạp chí Kinh tế và Dự báo số 24 tháng 8/2018ThS. Trương Thị Thùy Ninh Kinh tế

TS. Bùi Thị Thu Loan

Kinh tế

minh bạch các hoạt động tài 

chính" - ĐH Thăng Long

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý  Tạp chí khoa học và công 

194

Các yếu tố ảnh hưởng tới tài sản thương 

hiệu định hướng khách hàng của những 

doanh nghiệp bảo hiểm trong nước tại Hà 

Nội

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

quốc gia cùng doanh nghiệp 

hướng tới phát triển bền vững, 

Đại học Công nghiệp Hà Nội
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

Nguyễn Thị Ngân

Nguyễn Thị Linh

Ths. Nguyễn Thị Phương Liên

Ths. Mai Thị Châu Lan

Ths. Trần Thị Thúy Chinh

TS. Lê Văn Phục

202

Đổi mới hoạt động giảng dạy lý luận chính 

trị ở các trường đại học hiện nay theo 

phương châm "lý luận phải liên hệ với thực 

tiễn" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tạp chí Lý luận chính trị & 

Truyền thông số tháng 7/2018 

trang 62-65

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Khoa học xã hội

Phạm Văn Giang

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

198
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý 

định khởi nghiệp của SV trên địa bàn HN

Tạp chí khoa học và công 

nghệ số 6/2018

Th. Bùi Thị Kim Cúc Kinh tế, xã hội

Kinh tế - Xã hội199
Hiệu quả từ cơ chế một cửa quốc gia, một 

cửa ASEAN.

Con số và sự kiện, 

số 9/2018, trang 15-16; 24

201
Lịch sử hình thành và phát triển tư tưởng 

"ngũ thường" của Nho gia

Tạp chí Thông tin khoa học 

Lý luận Chính trị, Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh, số 10 (47), tháng 

10/2018

200 Lao động khu vực FDI: tồn tại nhiều bất cập Con số và sự kiện

203
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

vùng Trung Bộ

Kỷ yếu hội thảo khoa học văn 

hóa trong phát triển kinh tế- 

xã hội vùng Trung Bộ

Kinh tế

Khoa học xã hội

Khoa học xã hội
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

204
Phát triển bền vững ở Hà Nội dưới góc nhìn 

khung sinh kế đô thị

Tạp chí văn hóa nghệ thuật, 

Học viện CTQGHCM, khu 

vực 1, số 415, T1/ 2019, tr. 

21 - 24

ThS. Trịnh Thị Hạnh Khoa học xã hội

205

Đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân ở 

khu vực "lõi" đô thị Hà Nội trong giai đoạn 

hiện nay.

Tạp chí Giáo dục lý luận số 

283 + 284, Quí I + II /2018, 

tr. 89 - 95

ThS. Trịnh Thị Hạnh Khoa học xã hội

206
Một số mô hình sinh kế cho vùng lõi đô thị 

Hà Nội

Tạp chí văn hóa nghệ thuật số 

414, T12 - 2018, tr.42 - 46
ThS. Trịnh Thị Hạnh Khoa học xã hội

207

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và 

thách thức cho phát triển lực lượng sản xuất 

ở Việt Nam 

Tạp chí Nhân lực Khoa học 

xã hội
ThS. Đỗ Thu Hằng Khoa học xã hội

208
Phát triển lực lượng sản xuất trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Tạp chí kinh tế và dự báo ThS. Đỗ Thu Hằng Khoa học xã hội

209
Văn học nghệ thuật với sự phát triển nhân 

cách con người Việt Nam hiện nay

T/C Văn hóa nghệ thuật, Cơ 

quan của Bộ văn hóa thể thao 

và du lịch, số 412, tháng 

10/2018, tr.17-20

TS. Trần Thị Bích Huệ Xã hội
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

210 Ph.Ăngghen với lý luận nhận thức

T/C Giáo dục và xã hội, số 

đặc biệt kỳ 2, tháng 9/2018, 

tr.134-137

TS. Trần Thị Bích Huệ Xã hội

211

Tác hại của chủ nghĩa cá nhân và sự cần 

thiết phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá 

nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Tạp chí Nhân lực Khoa học 

xã hội , Học viện khoa học xã 

hội, số 08 (63) 2018, tháng 

8/2018, trang 54-60

ThS. Vương Xuân Hiệp
Khoa học xã hội và 

nhân văn

212

Sự tác động của cách mạnng công nghiệp 

4.0 đến giáo dục đại học ở Việt Nam hiện 

nay  

Tạp chí Giáo dục và Xã hội; 

số 91; Tr.77-81, tháng 

11/2018

TS. Trần Thị Tùng Lâm  Chính trị

213

Vai trò của nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ của trường đại học trong 

mối liên hệ với doanh nghiệp 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học về 

Vai trò của Khoa học công 

nghệ đối với phát triển kinh tế 

tư nhân ở Việt Nam   Tr 5--

>14, tháng 12/2018

TS. Trần Thị Tùng Lâm  Chính trị

214
Tính tất yếu đa dạng và đặc thù của con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội
Hội thảo cấp Nhà nước Nguyễn Thị Lan Xã hội

215 Xây dựng nền hành chính hiện đại trong 

thời kì cách mạng công nghiệp  4.0

Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 

Số đặc biệt tháng 11/2018, 

Trang 163

ThS. Hoàng Thị Phương Ly
Luật, Quản lý Hành 

chính

216
Xây dựng chính phủ kiến tạo ở Việt Nam 

hiện nay

T/C Khoa học xã hội  Việt 

Nam, số 8/2018, tr.27-31
ThS. Hoàng Thị Ngân Xã hội
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

217

Phát triển văn hóa kinh doanh nhằm đảm 

bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền 

kinh tế thị trường ở Việt Nam

Tạp chí Giáo Dục Và Xã Hội 

, số đặc biệt tháng 11/2018, 

trang 240-243

Ths. Bùi Thị Kim Xuân Xã Hội

TS. Nguyễn Văn Thiện

Nguyễn Long Giang

Nguyễn Như Sơn

TS. Nguyễn Văn Thiện

Nguyễn Long Giang

Nguyễn Như Sơn

TS. Nguyễn Văn Thiện

TS. Nguyễn Mạnh Cường

218
Fuzzy Partition Distance Based Attribute 

Reduction in Decision Tables

International Joint 

Conference, IJCRC 2018 Quy 

Nhon, Viet Nam, August 20-

24, 2018 Proceedings, pp.614-

628.

220
Sử dụng hàm SCAD cho bài toán cắt giảm 

số véc tơ hỗ trợ trong mô hình SVM

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần 

thứ XXI, Trường Đại học 

Hồng Đức, tháng 07/2018, 

trang 296-302

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

219

Phương pháp gia tăng rút gọn thuộc tính 

trong bảng quyết định sử dụng khoảng cách 

mờ

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần 

thứ XXI, Trường Đại học 

Hồng Đức, tháng 07/2018, 

trang 296-302

221
Xây dựng Chính phủ điện tử: Chìa khóa 

Tạp chí Khoa học Nội vụ, 

Trường Đại học Nội vụ Hà 
ThS. Nguyễn Đức Khôi

Khoa học Công 

Công nghệ thông tin
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

PGS.TS.Vũ Minh Tân

TS. Lê Thị Hồng Nhung

TS. Nguyễn Ngọc Thanh

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng

TS. Đoàn Duy Tiên

ThS. Bùi Tiến Sơn

ThS. Nguyễn Quang Định

GS. Kyoshi Uchiyama

PGS.TS. Phạm Văn Hùng

PGS.TS. Phạm Đức Cường

ThS. Nguyễn Huy Kiên

ThS. Hoàng Xuân Thịnh

PGS.TS. Phạm Văn Đông

ThS. Cao Thế Anh

Ngô Huy Khoa

Phạm Đức Thắng

222
Nghiên cứu tổng hợp felodipin bằng 

phương pháp Hanzsch

Tạp chí Dược học, Số 510, 

Tr.75-77, 2018
Dược học

221
Xây dựng Chính phủ điện tử: Chìa khóa 

giảm thiểu chi phí hành chính

Trường Đại học Nội vụ Hà 

Nội, Số 25, Tháng 7/2018, 

Trang 52-57

ThS. Nguyễn Đức Khôi
Khoa học Công 

nghệ

224

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt (S, t) 

đến độ nhám bề mặt (Ra) khi phay mặt 

Archimedes trên trung tâm gia công CNC 

Super MC 

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn quốc về cơ khí lần 

thứ V

Cơ khí

Cơ khí

223

Effects of working pressure on structure 

and composition of TiAlN coating 

fabricated by co-sputtering deposition 

technique

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn quốc về cơ khí lần 

thứ V

Cơ khí225

Nghiên cứu chế tạo đồng sunfat dạng hạt 

đạt tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi bằng bột 

Hội nghị khoa học và công 

nghệ toàn quốc về cơ khí lần 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

Nguyễn Trung Kiên

ThS. Nguyễn Huy Kiên

ThS. Nguyễn Huy Kiên

PGS.TS. Phạm Văn Đông

ThS. Hoàng Xuân Thịnh

ThS. Nguyễn Trường Giang

ThS. Trần Trung Hiếu

ThS. Nguyễn Quốc Dũng

227

Khảo sát thực nghiệm khả năng hấp thụ 

năng lượng của các tấm vật liệu nhiều lớp 

dạng sandwich với cốt lõi xơ dừa

Kỷ yếu Hội nghị KH&CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ V 

- 2018

TS. Nguyễn Xuân Trường Kỹ thuật cơ khí

PGS. TS. Hoàng Thị Bích Ngọc

TS. Nguyễn Hồng Sơn

226

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc cắt (V) 

và chiều sâu cắt (t) đến độ nhám bề mặt 

(Ra) khi phay mặt Archimedes trên trung 

tâm gia công CNC Super MC 

Tạp chí KHCN trường 

ĐHCNHN, số đặc biệt tháng 

11/2018

Cơ khí

Cơ khí

225 đạt tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi bằng bột 

oxit đồng điều chế từ quặng sunfat đồng

nghệ toàn quốc về cơ khí lần 

thứ V

228

Nghiên cứu tính toán số tương tác khí động 

– đàn hồi trong điều kiện xoắn cánh theo 

mô hình 3D

Kỷ yếu Hội nghị Cơ học toàn 

quốc lân thứ X, Hà Nội 

12/2017, Tập 2 Cơ học thủy 

khí, Cơ học tính toán, Cơ học 

Đất đá và Môi trường

Cơ khí
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

229

Nghiên cứu ảnh hưởng của góc độ mỏ hàn 

đến kích thước mối hàn MAG trong mối 

hàn giáp mối một lớp

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 270-276

TS. Nguyễn Hồng Sơn Cơ khí

TS. Nguyễn Hồng Sơn

ThS. Đặng Tiến Hiếu

Ths. Đặng xuân Thao

PGS.TS Hoàng Văn Gợt

PGS.TS Phạm Văn Cường

ThS. Hoàng Xuân Thịnh

PGS.TS. Phạm Văn Đông

PGS.TS. Trần vệ Quốc

TS. Nguyễn Hữu Phấn

 TS. Dư Đình Viên

Cơ khí230
Nghiên cứu tối ưu ảnh hưởng của chế độ 

hàn MAG hai lớp đến kích thước mối hàn

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 446-455

232

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt (S, t) 

đến độ nhám sườn răng khi gia công bánh 

răng côn cong hệ Gleason bằng đầu dao 

hợp kim cứng

Tạp chí KHCN trường 

ĐHCNHN, số 49 tháng 

12/2018

Cơ khí

Cơ khí

231

Nghiên cứu giải pháp phục hồi cách quạt 

công nghiệp làm việc trong điều kiện mài 

mòn và nhiệt độ cao bằng công nghệ phun 

phủ kim loại 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 331-339

233

Nghiên cứu chế thử thiết bị thu thập số liệu 

qua đường ICOM dùng cho tàu cá hoạt 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ, Trường Đại học Công  Điện  tử 
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Trần Đình Thông

234

Nghiên cứu ứng dụng bộ lọc không gian 

nhằm giảm thiểu nhiễu tích cực lọt vào máy 

thu hình.

Tạp chí Nghiên cứu khoa học 

và công nghệ quân sự, số 57, 

tháng 10/2018.

ThS. Trần Hữu Toàn Điện  tử

ThS. Nguyễn Nam Phúc

PGS.TS. Nguyễn Q Trung

ThS. Trần Hữu Toàn

Nguyễn Quang Hiếu

ThS. Hoàng Văn Quang

Nguyễn Tiến Hồng

Nguyễn Hữu Thanh

TS. Vũ Ngọc Thương

TS. Nguyễn Văn Thành

Ths. Nguyễn Thị Thu

Điện tử235

Nhận dạng tròng mắt sử dụng biến đổi 

nhanh Curvelet rời rạc kết hợp các thuật 

toán PCA và SVD.

Tạp chí Khoa học và công 

nghệ (Trường ĐHCN Hà 

Nội), số 49, tháng 12/2018.

233 qua đường ICOM dùng cho tàu cá hoạt 

động trên biển

nghệ, Trường Đại học Công 

nghiệp Hà nội, số 48

Điện  tử 

237
Nghiên cứu ảnh hưởng của lực ép đến chất 

lượng mối hàn khi hàn ma sát quay

Tạp chí khoa học và công 

nghệ, trường ĐHCN Hà Nội, 

số 47, tháng 8/2018, trang 45-

47

Điện tử236

SDN-WISE-Trickle: giải pháp tối ưu hóa 

hiệu năng mạng cảm biến không dây dựa 

trên công nghệ mạng định nghĩa bằng phần 

mềm

Kỷ yếu hội nghị khoa học 

quốc gia lần thứ XXI về điện 

tử, truyền thông và công nghệ 

thông tin REV - ECIT 2018

Ứng xử khác nhau của vật liệu đồng và thép 

Tạp chí khoa học và công 

nghệ, trường ĐHCN Hà Nội, 

Cơ khí

Page 51



TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Nguyễn Văn Thành

TS. Đinh Văn Duy

TS.Vũ Ngọc Thương

TS. Nguyễn Văn Thành

KS. Phạm Văn Chí 

Ths. Nguyễn Thị Thu

TS. Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Kựu 

TS. Nguyễn Văn Thành

TS. Nguyễn Anh Tuấn 

Nguyễn Văn Lập

ThS. Trần Viết Hồi

PGS.TS. Phạm Văn Bổng

GS.TS. Trần Văn Địch

239

Nghiên cứu ảnh hưởng của lực ép và thời 

gian ép đến độ bền kéo của mối hàn khi hàn 

ma sát quay 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 295-299

238
Ứng xử khác nhau của vật liệu đồng và thép 

trong dập thủy tĩnh phôi tấm

nghệ, trường ĐHCN Hà Nội, 

số 47, tháng 8/2018, trang 85-

88

241
Nghiên Cứu Thực Nghiệm Giảm Lực Cản 

Dòng Chảy Rối Bằng Riblet

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 439-445

240

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số 

công nghệ đến mức độ biến mỏng của sản 

phẩm trong quá trình dập thủy tĩnh phôi tấm

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 247-251

242

Ứng dụng thuật toán dơi (BA) để xác định 

độ nhám bề mặt tối ưu khi gia công thép 

không gỉ SUS304 trên máy tiện CNC

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc về cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018, 

trang 693-700

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

TS. Đặng Hoàng Anh

ThS. Đặng Văn Bính

244
Xác định chỉ tiêu chất lượng của dầu mắc 

ca.

Tạp chí Công nghiệp Hóa 

chất. ISSN 0866-7004, số 10, 

trang 37-41

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi
Hóa học - Công 

nghệ Thực phẩm

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi                      

ThS. Nguyễn Minh Thắng                  

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền                        

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi

PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng

ThS. Nguyễn Minh Thắng     

PGS.TS. Hoàng Thị Lệ Hằng

ThS. Lương Thành Chung

ThS. Nguyễn Thị Thu Hường

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi

Hóa học - Công 

nghệ Thực phẩm

243
Mô hình hoá bơm nhiệt: ứng dụng mô 

phỏng hệ thống điều hoà không khí

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và 

Công nghệ Toàn quốc về Cơ 

khí lần thứ V, tháng 10/2018

Nhiệt

246

Xây dựng quy trình công nghệ tách dầu 

mắc ca bằng phương pháp thủy phân 

enzyme.

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và 

Công nghệ toàn quốc- Chuyên 

ngành Cơ điện Nông nghiệp 

và Công nghệ sau thu hoạch. 

ISBN 978-604-973-174-7, 

trang 248-256

245
Xác định phương pháp tạo màng để bảo 

quản quả quýt Cao Bằng.

Tạp chí Công nghiệp Hóa 

chất. ISSN 0866-7004, số 11, 

trang 30-77

247

Ảnh hưởng của chế phẩm retain đến khả 

năng kéo dài thời gian chín của quả na Lạng 

Sơn.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn. ISSN 1859-

4581, số 24, trang 48-53

Hóa học - Công 

nghệ Thực phẩm

Hóa học - Công 

nghệ Thực phẩm
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

248
Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phảm 

sinh học để tách vỏ quả mắc ca.

Tạp chí Công nghiệp Hóa 

chất. ISSN 0866-7004, số 3, 

trang 33-41

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi
Hóa học - Công 

nghệ Thực phẩm

249

Phân tích thí nghiệm đặc tính dòng khí bên 

trong thiết bị tạo khí tuần hoàn liên tục cỡ 

nhỏ ứng dụng làm cảm biến vận tốc góc lưu 

chất

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, tháng 10/2018

TS. Phan Thanh Hòa Điện tử

PGS.TS. Trịnh Trọng Chưởng

TS. Bùi Văn Huy

ThS. Phạm Văn Hiệp

TS. Nguyễn Hữu Mộng

TS. Lưu Hồng Dũng

ThS. Phạm Văn Hiệp

TS. Lưu Hồng Dũng

CNTT

CNTT

251

Một thuật toán chữ ký xây dựng dựa trên

tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán

phân tích số và logarit rời rạc

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ (Đại học Đà Nẵng), số 7 

(128), pp. 75-79

252 Chữ ký số - Mô hình ứng dụng và thuật toán

Hội nghị Quốc gia lần thứ 11 

về Nghiên cứu cơ bản và ứng 

dụng Công nghệ thông tin 

(FAIR 11), Hà Nội - 8/2018, 

pp. 88-95

250

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống biến đổi điện 

tử công suất ứng dụng trong hệ thống năng 

lượng mặt trời kết nối lưới điện phân phối

Tạp chí Khoa học & Công 

nghệ Đại học Công nghiệp Hà 

Nội, tháng 11/2018

Điện
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả

Lĩnh vực

ThS. Phạm Văn Hiệp

TS. Lưu Hồng Dũng

TS. Phạm Đức Thắng

TS. Nguyễn Phúc Hải

ThS. Đỗ Thị Duyên

ThS. Lê Quang Lâm

254

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa tinh

quặng sunfua đồng bằng phương pháp

oxyclorua

Kỷ yếu Hội nghị KH&CN 

toàn quốc về Cơ khí lần thứ V 

- 2018

Cơ khí

253 Phát triển thuật toán chữ ký số tập thể

Tạp chí Nghiên cứu khoa học 

& Công nghệ Quân sự, số đặc 

san CNTT, 11/2018, pp. 74-82
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